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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thoại và bà Võ Thị Trúc Mai. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Hằng, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Tiến -  Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại hội trường Nhà văn hóa khu phố Tây Trì, 

Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xét xử công khai sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số: 15/2019/TLST-HS ngày 26 tháng 03  năm 2019 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2019/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2019, 

đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Bá R (Tên gọi khác: R Trâu), sinh ngày 15/5/1998 tại Quảng 

Trị; nơi đăng ký HKTT và ch   : Khu phố H, Phường M, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Trị; trình độ học v n: 07/12; ngh  nghi p: Không; con ông Nguyễn Bá H, 

sinh năm 1968 (đã chết) và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1978; gia đình có 03 anh 

chị em, bị cáo là con thứ nh t; vợ; con: Chưa có. 

Ti n án, ti n sự: Không 

Nhân thân:  

- Ngày 26/11/2015, bị Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

500.000 đồng v  hành vi “Trộm cấp tài sản” 

- Ngày 23/8/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

xử phạt 32 tháng tù v  tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm e khoản 2 

Đi u 139 của Bộ luật hình sự. 

Bị cáo hi n đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị trong 

một vụ án khác theo Quyết định tạm giam số: 06/2019/HSST-QĐTG ngày 

27/3/2019 của TAND thành phố Đông, tỉnh Quảng Trị - Có mặt.       

2. Lê Long T (Tên gọi khác: Cu Anh Nghé), sinh ngày 02/8/1987 

tại Quảng Trị; nơi đăng ký HKTT và ch   : Khu phố H, Phường M, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị; trình độ học v n: 8/12; ngh  nghi p: Phụ xe; con ông Lê Văn B, 

sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1962; gia đình có 03 anh em, bị 

cáo là con thứ nh t; vợ: Hồ Thị Ánh T, sinh năm 1986; con: Lê Uyên T, sinh năm 

2012. 
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Ti n sự: Không. 

Ti n án:  

- Ngày 27/5/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 18 tháng tù 

v  tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Đi u 135 của Bộ luật hình sự. 

 - Ngày 28/9/2016, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 27 tháng tù 

v  tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Đi u 138 của Bộ luật hình sự. 

Nhân thân: 

- Ngày 30/9/2008, bị Tòa án nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 06 tháng tù v  tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Đi u 138 của Bộ luật 

hình sự. 

- Ngày 24/12/2008 bị Tòa án nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 09 tháng tù v  tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Đi u 138 của Bộ luật 

hình sự. 

- Ngày 22/10/2010 bị Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 

1.000.000 đồng v  hành vi “Xâm hại đến tính mạng sức khỏe của người khác”.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/12/2018 cho đến nay. Hi n đang bị giam 

tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 

Bị hại:  
- Bà Lê Thị L, sinh năm 1959; trú tại: Khu phố B, Phường M, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt.  

- Ông Nguyễn Xuân T, sinh năm 1960; trú tại: Khu phố B, Phường M, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hồ Thị H, sinh năm 1989; 

trú tại: Khu phố T, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2018 đến ngày 30/10/2018, các bị cáo 

Nguyễn Bá R và Lê Long T đã cùng nhau thực hi n 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụ thể:  

Vụ thứ nh t: Khoảng 17 giờ ngày 20/10/2018, R rủ T đi trộm cắp tài sản thì T 

đồng ý. T đi u khiển xe mô tô nhãn hi u Atila màu đỏ, không gắn biển kiểm soát 

ch  R đi tìm nơi sơ h  để l y trộm tài sản. Khi đến trước nhà số 12 đường Võ Thị 

Sáu thuộc khu phố 4, Phường 1, thành phố Đông Hà, R phát hi n có chiếc xe mô tô 

hi u Honda Wave Anpha màu đỏ, biển kiểm soát 74D1-126.40 của anh Nguyễn 

Xuân T đang dựng trên vĩa hè, chìa khóa vẫn cắm   ổ khóa đi n, không có người 

trong coi nên nảy sinh ý định l y trộm. Lúc này, T ngồi trên xe cảnh giới, R đi bộ 

đến dắt xe, sau đó cả hai đưa xe mô tô l y trộm v  phòng trọ của T   khu phố B, 

Phường M, thành phố Đ tháo biển kiểm soát và cánh yếm xe bỏ tại phòng trọ rồi đưa 

xe đi tiêu thụ. Do không tìm được nơi tiêu thụ nên R đưa cho T 700.000 đồng, còn R 

l y xe để sử dụng. 
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Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 129/KLĐGTS ngày 02/11/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Chiếc xe 

mô tô hi u Honda Wave Anpha  màu đỏ, biển kiểm soát 74D1-126.40 có giá trị 

6.500.000 đồng ( Sáu triệu năm trăm nghìn đồng). 

Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ ngày 30/10/2018, R rủ T đi trộm cắp tài sản thì T 

đồng ý. R đi u khiển xe mô tô hi u Honda Wave Anpha màu đỏ (xe l y trộm của 

anh T) ch  T đi tìm nơi sơ h  để l y trộm tài sản. Khi đến trước nhà số: 57 đường 

Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà thì T phát hi n có 

chiếc xe đạp đi n hi u ASAMA màu cam - đen của bà Lê Thị L đang dựng trên vĩa 

hè, không có người trong coi nên T nói với R “Có chiếc xe đạp điện trên vĩa hè 

xuống lấy đi”. Lúc này,  R đi bộ đến dắt chiếc xe đạp đi n rồi ngồi lên yên xe, T 

đi u khiển xe mô tô dùng chân đẩy xe đạp đi n chạy ra đến khu vực Chợ Sòng thuộc 

xã Cam An, huy n Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bán cho chị Hồ Thị H với giá 400.000 

đồng. Số ti n bán được cả hai tiêu xài cá nhân hết. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 128/KLĐGTS ngày 02/11/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Chiếc xe 

đạp đi n hi u ASAMA màu cam - đen có giá trị 1.200.000 đồng ( Một tiệu hai trăm 

nghìn đồng). 

Cáo trạng số: 20/CT- VKS - HS ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố các bị cáo Nguyễn Bá R và Lê 

Long T v  tội “Trộm cắp tài sản”. Trong đó: Nguyễn Bá R bị truy tố theo khoản 1 

Đi u 173;  Lê Long T bị truy tố theo điểm g khoản 2 Đi u 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đ  nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

khoàn 1 Đi u 173; điểm s, khoản 1 và khoản 2 Đi u 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Bá R từ 12 đến 15 tháng tù. Áp dụng điểm g khoàn 2 Đi u 173; điểm 

s, khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; điểm g khoản 1 Đi u 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Lê Long T từ 30 đến 36 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có yêu cầu nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Quá trình đi u tra Công an thành phố Đông Hà đã thu giữ 

và trả lại tài sản xe mô tô và xe đạp đi n cho chủ s  hữu nên không xem xét. 

Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo R trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được v  đoàn tụ với gia đình. 

Bị cáo T không có trình bày gì v  lời nói sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã 

được  tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

V  tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình đi u 

tra, tuy tố và xét xử, Hội đồng xét xử xét th y: Hành vi, quyết định của cơ quan 

đi u tra Công an thành phố Đông Hà, Đi u tra viên; Vi n kiểm sát nhân dân 
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thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hi n 

đúng v  thẩm quy n, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình đi u tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo, bị hại và người có quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến khiếu nại gì v  hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hi n đ u hợp 

pháp, đúng pháp luật. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Bá R và Lê Long T đã khai nhận toàn bộ 

v  hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, 

tài li u có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hi n, Hội 

đồng xét xử xét th y đủ cơ s  kết luận:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2018 đến ngày 30/10/2018, các bị cáo 

Nguyễn Bá R và Lê Long T đã có hành vi lén lút cùng nhau thực hi n 02 vụ trộm 

cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụ thể:  

- Vụ thứ nh t: Khoảng 17 giờ ngày 20/10/2018, các bị cáo R và T đã có hành 

vi lén lút l y trộm xe mô tô nhãn hi u Honda Wave Anpha màu đỏ, biển kiểm soát 

74D1-126.40 của anh Nguyễn Xuân T, tài sản l y cắp có giá trị 6.500.000 đồng. 

- Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ ngày 30/10/2018, các bị cáo R và T tiếp tục có 

hành vi lén lút l y trộm xe đạp đi n hi u ASAMA màu cam - đen của bà Lê Thị L, 

tài sản l y cắp có giá trị 1.200.000 đồng. 

Như vậy, hành vi trên của các bị cáo đủ yếu tố c u thành tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại Đi u 173 của Bộ luật hình sự. 

Tuy bị cáo Nguyễn Bá R đã bị Tòa án xét xử v  tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” và bản án đã có hi u lực pháp luật, nhưng khi phạm tội bị cáo R chưa đủ 18 

tuổi nên được xem là không có án tích. Do đó, trong vụ án này tuy bị cáo R cùng 

với bị cáo T thực hi n 02 vụ trộm cắp tài sản, nhưng trong đó chỉ có 01 vụ các bị 

cáo l y cắp tài sản có giá trị trên 2.000.000 đồng. Vì vậy, Vi n kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà chỉ truy tố bị cáo R v  tội “Trộm cắp tài sản” đối với hành vi 

l y cắp tài sản có giá trị trên 2.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Đi u 173 

của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.     

Riêng đối với bị cáo Lê Long T, là đối tượng đã tái phạm, chưa được xóa 

án tích, do đó bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, nay lại tiếp tục cùng 

với bị cáo R thực hi n 02 vụ trộm cắp tài sản. Vì vậy, Vi n kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà truy tố bị cáo T v  tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g, khoản 

2 Đi u 173 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Ngoài ra, do bị cáo 

Lê Long T đã 02 lần thực hi n hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

quy định tại điểm g khoản 1 Đi u 52 của Bộ luật hình sự.   

Hành vi phạm tội trên của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quy n s  

hữu v  tài sản của công dân, làm m t trật tự trị an, gây ảnh hư ng x u đến dư 

luận quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn. Hơn nữa, các bị cáo là những 

đối tượng đã có ti n án, có nhân thân x u nhưng lại không chịu tu dưỡng, rèn 

luy n mà vẫn tiếp tục thực hi n hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình 
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phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

Xét vị trí, vai trò của từng bị cáo thì th y: Trong vụ án này, bị cáo R là 

người kh i xướng, rủ rê bị cáo T cùng thực hi n hành vi phạm tội nên bị cáo R là 

người chịu trách nhi m chính trong vụ án. 

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử th y: Sau khi phạm tội các bị 

cáo đã thành khẩn khai báo v  hành vi phạm tội của mình, vì vậy, cần xem xét 

cho các bị cáo được hư ng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 

của Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo T cần xem xét cho bị cáo được hư ng thêm 

các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo phạm tội nhưng gây thi t hại không lớn, sau khi 

phạm tội bị cáo đã đầu thú và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo 

quy định tại điểm h, khoản 1 và khoản 2 Đi u 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ 

một phần trách nhi m hình sự cho các bị cáo. 

Tại phiên tòa tuy Kiểm sát viên đ  nghị hội đồng xem xét áp dụng cho bị 

cáo Nguyễn bá R được hư ng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Đi u 

52 của Bộ luật hình sự, với lý do gia đình bị cáo thuộc di n hộ cận nghèo. Hội 

đồng xét th y, lý do này chỉ xem xét cho bị cáo khi lượng hình, chứ không phải là 

căn cứ để cho bị cáo được hư ng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 

Đi u 52 của Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử không áp dụng. 

V  trách nhi m dân sự: Quá trình đi u tra cũng như tại phiên tòa bị hại, 

người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường gì nên không 

xem xét. 

V  xử lý vật chứng: Công an thành phố Đông Hà đã thu giữ và trả lại xe 

mô tô và xe đạp đi n cho các chủ s  hữu. Sau khi được nhận lại tài sản các chủ s  

hữu ông Thủy, bà Lợi không ai có yêu cầu gì nên không xem xét. 

V  án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẻ trên, 
 

QU  T ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố các    cáo Nguyễn Bá R (tên gọi khác: R Trâu) và  Lê Long 

T (tên gọi khác: Cu Anh Nghé) phạm tội ”Trộm cắp tài sản   

Áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1 Đi u 51 của Bộ luật hình sự, 

xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá R 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn ch p hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Đi u 173; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; 

điểm g khoản 1 Đi u 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Lê Long T 30 (ba 

mươi) tháng tù. Thời hạn ch p hành hình phạt tù kể từ ngày bị bắt tạm giam 
21/12/2018. 

3  Về án phí: M i bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

4  Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quy n kháng cáo bản án; người có quy n 

lợi, nghĩa vụ liên quan có quy n kháng cáo v  phần liên quan của bản án trong 
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thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu 

cầu Tòa án c p trên xét xử phúc thẩm. 
 

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Q.Trị; 

- VKSND TP Đông Hà; 

- Công an TP Đông Hà; 

- Thi hành án Hình sự; 

- S  tư pháp; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Q.Trị; 

- Bị cáo; bị hại. 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, tập án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
 

Tạ Minh Khôi 

 


